
■ Kỳ hạn kê khai 
 Từ thứ năm, ngày 16 tháng 2 〜 thứ tư, ngày 15 tháng 3
　Từ 9h 〜 12h, 13h 〜 15h
 ※Không làm việc các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ.
 ※Riêng ngày chủ nhật 26 tháng 2 sẽ làm việc buổi sáng từ 
　　9h 〜 12h
■ Địa điểm kê khai 
 Phòng họp 201, tầng 2 UBND Tp.Kato
■ Đối tượng
　Những người có đăng ký cư trú tại Kato vào thời điểm ngày 
　1 tháng 1 năm 2023

■ Nội dung kê khai
　Thu nhập từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022  
■ Những trường hợp có thể kê khai tại UBND
 □ Những người có thu nhập từ lương làm việc hoặc lương hưu
 □ Kê khai trắng (những người có thu nhập kinh doanh từ 300 
man yên trở xuống)
 □ Những người cần phải khai thuế cư trú. 
■ Những trường hợp không thể kê khai tại UBND
 □ Thu nhập kinh doanh cao　　□ Thu nhập do đầu tư 
 □ Các thu nhập có liên quan đến giao dịch theo kỳ hạn
　□ Kê khai xanh
 □ Khấu trừ đặc biệt các khoản vay mua nhà hoặc cải tạo mở rộng
 □ Khấu trừ đặc biệt khoản vay mua nhà dưới tên chung
 □ Các mục liên quan đến khấu trừ tổn thất linh tinh 
 □ Các vấn đề liên quan đến kinh doanh thua lỗ liên tục. 
　□ Kê khai của năm các năm trước
 □ Thuế tiêu dùng　　□ Thuế thừa kế 　□ Thuế quà tặng

☆ Trường hợp đã kê khai thuế thu nhập thì không cần kê khai thuế thị dân.
❶ Những người có thu nhập do kinh doanh nông nghiệp, buôn bán (bao gồm cả những người làm việc thời vụ như nhân công xây dựng, lãnh 
　 lương theo ngày)
❷ Những người có thu nhập tạm thời từ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ được hoàn tiền đáo hạn.
❸ Những người được nhận các khoản từ hệ thống nhà nước như lương hưu, tương ứng với các mục Ⓐ và Ⓑ dưới đây. 
　Ⓐ Những người nhận lương hưu trên 400 man yên. 
　Ⓑ Số tiền khác ngoài lương hưu trên 20 man yên. 
❹ Những người cò thu nhập do cho thuê hoặc được chuyển nhượng đất đai, nhà cửa
❺ Những người có thu nhập từ lương, tương ứng một trong các mục dưới đây. 
　（A）Người có thu nhập lương trên 2000man yên. 
　（B）Người nhận được lương từ 2 nơi trở lên. 
　（C）Người nhận được khoản tiền khác lương trên 20 man yên. 
　（D）Người không làm điều chỉnh cuối năm do nghỉ làm trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

Nơi liên hệ：Phòng thuế（tầng 1 UBND）0795-43-0396

Tiến hành tư vấn kê khai thuế thu nhập

・thuế thị dân

Những người cần phải kê khai thuế thu nhập (Là những người tương ứng với một trong các mục từ ❶ ～ ❺ dưới đây)

① Những người có thu nhập cổ tức liên quan cổ phiếu chưa niêm yết
② Những người nhận các giải thưởng như trung tâm nhân sự bạc hoặc nhân viên  ngoại giao.
③ Những người không có thu nhập, được bảo hiểm bởi Bảo hiểm y tế quốc gia hoặc hệ thống chăm sóc y tế cho người cao tuổi của Tp.Kato (có 
　 thể được giảm thuế bảo hiểm quốc gia). 
④ Những người có thu nhập tiền lương vượt quá 93 man yên và có sự thay đổi về nội dung khấu trừ được liệt kê trên giấy chứng nhận khấu trừ 
　 (số tiền thuế cư trú có thể sẽ thay đổi). 
⑤ Những người có thu nhập lương hưu vượt quá số tiền sau và có thay đổi về nội dung khấu trừ được liệt kê trên giấy chứng nhận khấu trừ (số 
　 tiền thuế cư trú có thể sẽ thay đổi). 
　□ Những người có năm sinh từ sau ngày 2 tháng 1 năm 1958：98man yên
　□ Những người có năm sinh từ trước ngày 1 tháng 1 năm 1958：148man yên
※ Đối với thuế thu nhập và thuế cư trú từ thu nhập cổ tức hoặc chuyển nhượng (chỉ những tài khoản cụ thể có khấu trừ thuế), bạn có thể chọn 　
　 các  phương pháp tính thuế khác. Trong trường hợp này, cần phải làm một trong số các thủ tục sau. 
　□ đánh dấu O vào cột「không cần kê khai tất cả thu nhập từ cổ tức・cổ phiếu chuyển nhượng」trên tờ khai xác nhận. 
　□ Nộp tờ khai thuế cư trú cùng với tờ khai chứng nhận, khi bạn nhận được thông báo nộp thuế cư trú.  

Những người cần phải kê khai thuế thị dân (tương ứng một trong các mục từ ① ～ ⑤ dưới đây.)

■ Những giấy tờ cần thiết để kê khai 
 （ア） Giấy tờ có thể xác nhận được số cá nhân của người kê  khai
    Ví dụ： thẻ my number hoặc giấy thông báo số cá nhân.
 （イ） Giấy tờ xác nhận danh tính của người kê khai
  Ví dụ：thẻ my number, bằng lái xe, hộ chiếu 
  ※ Trường hợp nhờ người đại diện kê khai thì cần phải có bản
　　　  photo giấy tờ của cả 2 mục （ア）và（イ）. 
 （ウ） Giấy tổng thu nhập lương hoặc giấy tờ chứng minh các
　　　  khoản thu nhập như lương hưu hoặc nhận giải thưởng. 
 （エ） Trường hợp thu nhập kinh doanh (thu nhập từ buôn bán 
　　　 hàng nông nghiệp ★) hoặc từ bất động sản, hãy đem bảng 
　　　 báo cáo thu nhập hàng năm đã được lập trước đó
 （オ） Giấy chứng nhận khấu trừ lương hưu, bảo hiểm nhân thọ, 
　　　 các loại bảo hiểm khác

（カ） Nếu bạn đủ điều kiện để khấu trừ chi phí y tế, hãy chuẩn bị 
　　 trước bảng kê khấu trừ chi phí y tế.  ★

（キ）Trường hợp bạn có nhận được khoản khấu trừ đóng góp, ủng hộ, 
　　cần có biên nhận đóng góp và giấy xác nhận khấu trừ đóng góp. 

（ク）Trường hợp xin hoàn tiền, cần có số tài khoản có tên người kê 
　　 khai có thể xác nhận được nơi chuyển khoản. 
◎ Khi khai thuế, hệ thống đặc biệt tổng hợp về thuế quê hương chưa 
　được áp dụng. Vì vậy, vui lòng mang theo biên lai mua hàng furusato. 
◎ Tùy vào nội dung kê khai, sẽ cần phải có những giấy tờ khác 
　 ngoài những giấy tờ ghi trên, vui lòng xác nhận trước. 
★ Mẫu đơn có đăng ở trên trang web của thành phố.
　 Vui lòng tải về để sử dụng. 


